
Phụ lục 

Danh sách sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ (TPBVSK) thu hồi hiệu lực  

Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm  
(Kèm theo Công văn số           /ATTP-QLATTP ngày      /01/2026 

của Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh) 

 

 

tt 
Số Giấy tiếp nhận, 

ngày cấp 
Tên sản phẩm 

Doanh nghiệp công 

bố, địa chỉ 
Số QĐ thu hồi  

1  
6079/2024/ĐKSP; 

30/08/2024 

TPBVSK 

GANZUBEN  

Công ty Cổ phần 

Villamed; địa chỉ: 

666/10/1 đường 3/2, 

phường Diên Hồng, 

thành phố Hồ Chí 

Minh. 

47/QĐ-ATTP 

2  
6572/2024/ĐKSP; 

14/10/2024 

TPBVSK Winmen 

Stimulate Syrup  

3  
6571/2024/ĐKSP; 

14/10/2024 

TPBVSK Wintac Plus 

Delight Syrup  

4  
6873/2024/ĐKSP; 

30/10/2024 
TPBVSK NEZELL  

5  
6146/2024/ĐKSP; 

30/08/2024 

TPBVSK Sữa ong 

chúa 300mg 

VillaVilla Royal Jelly 

3 in 1  

6  
6561/2024/ĐKSP; 

11/10/2024 

TPBVSK Viên Khớp 

Villa-villa  

7  
6892/2024/ĐKSP; 

31/10/2024 

TPBVSK Wintac Plus 

Excite Tab  

8  
4088/2024/ĐKSP; 

08/05/2024 

TPBVSK WINTAC 

PLUS  

9  
878/2025/ĐKSP; 

27/03/2025 

TPBVSK Đẹp da 

Villa-villa  

10  
2948/2024/ĐKSP; 

27/03/2024 

TPBVSK VIÊN NGỦ 

NGON GENTITRAN  

11  
1530/2024/ĐKSP; 

08/02/2024 

TPBVSK VIÊN 

KHỚP FRUMIL 

PLUS  



tt 
Số Giấy tiếp nhận, 

ngày cấp 
Tên sản phẩm 

Doanh nghiệp công 

bố, địa chỉ 
Số QĐ thu hồi  

12  
6484/2024/ĐKSP; 

08/10/2024 

TPBVSK Winmen 

Rapid Effect 

Công ty Cổ phần 

Villamed; địa chỉ: 

666/10/1 đường 3/2, 

phường Diên Hồng, 

thành phố Hồ Chí 

Minh 

48/QĐ-ATTP 

13  
1814/2024/ĐKSP; 

26/02/2024 

TPBVSK Canxi 

Aikido  Công ty TNHH 

Dược phẩm Thiên 

Ân; địa chỉ: M1-17, 

đô thị Trung Hòa - 

Nhân Chính, phường 

Yên Hòa, thành phố 

Hà Nội 

49/QĐ-ATTP 

14  
2088/2024/ĐKSP; 

04/03/2024 
TPBVSK Bio Aikido  

15  
5035/2024/ĐKSP; 

20/06/2024 

TPBVSK Sắt Tatra 

Gold  

16  
6845/2024/ĐKSP; 

29/10/2024 

TPBVSK Thymulin 

Gold Tatra  

17  
7830/2023/ĐKSP; 

26/10/2023 

TPBVSK CITIPLUS 

500 

Công ty Cổ phần 

dược phẩm Ysamed; 

địa chỉ: Tầng 4, số 

100, ngõ 126 Khuất 

Duy Tiến, phường 

Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội 

50/QĐ-ATTP 

18  
5350/2021/ĐKSP; 

15/06/2021 

TPBVSK Hoạt Não 

Hoàn  

Công ty TNHH Mộc 

Thiền Sinh Thái; địa 

chỉ: Số 420-HK11, 

Đường Võ Nguyên 

Giáp, Phường An 

Biên, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam, 

(tên cũ là: Công ty 

TNHH Đầu tư 

Thương mại Venus, 

Địa chỉ: Số 38D/24 

Đường Dân Lập Hải 

Phòng, Phường Dư 

Hàng Kênh, Quận 

Lê Chân, Thành phố 

Hải Phòng. 

53/QĐ-ATTP 

19  
2997/2022/ĐKSP; 

08/05/2022 

TPBVSK Cốm uống 

đẹp da Youthful 

Beauty  

20  
1965/2022/ĐKSP; 

04/04/2022 
TPBVSK Pro-D Gold  

21  
6407/2022/ĐKSP; 

12/11/2022 

TPBVSK Viên khớp 

Joint Relief Plus  

22  
1273/2023/ĐKSP; 

08/02/2023 

TPBVSK Family 

multivita  

23  
1444/2023/ĐKSP; 

13/02/2023 

TPBVSK Youthful 

Beauty Plus  



tt 
Số Giấy tiếp nhận, 

ngày cấp 
Tên sản phẩm 

Doanh nghiệp công 

bố, địa chỉ 
Số QĐ thu hồi  

24  
2021/2022/ĐKSP; 

05/04/2022 

TPBVSK Sanfoz Sả 

Gừng Chanh  

Công ty TNHH 

SANFORDPHARM

A USA; địa chỉ: 

Cụm Công nghiệp 

Liên Phương, Xã 

Hồng Vân, Thành 

phố Hà Nội, Việt 

Nam 

54/QĐ-ATTP 

25  
2799/2023/ĐKSP; 

21/03/2023 

TPBVSK Cốm đề 

kháng Biosanfo  

26  
4708/2023/ĐKSP; 

01/06/2023 

TPBVSK Cốm ăn 

ngon Biosanfo  

27  
5614/2024/ĐKSP; 

31/07/2024 

TPBVSK Enteromina 

Sanfo  

28  
2775/2022/ĐKSP; 

28/04/2022 

TPBVSK Bổ Phổi 

Bảo Phế Đan Sanfo  

29  
4884/2022/ĐKSP; 

12/08/2022 

TPBVSK Sanfoz 

Orezo  

30  
88/2025/ĐKSP; 

13/01/2025 

TPBVSK Enterotech 

Sanfo 

31  
970/2025/ĐKSP; 

31/03/2025 

TPBVSK 

SANFODULIN 

IMUNO  

32  
5456/2024/ĐKSP; 

20/07/2024 

TPBVSK ATA - 

MULTIVITAMIN  

33  
6332/2022/ĐKSP; 

09/11/2022 

TPBVSK CALCIUM 

D3 PLUS  

34  
7667/2022/ĐKSP; 

26/12/2022 

TPBVSK ZINC 

PLAMIN  

35  
684/2023/ĐKSP; 

18/01/2023 

TPBVSK 

THYMOMALIN  

36  
7794/2022/ĐKSP; 

29/12/2022 

TPBVSK 

HEGAMAROL  

37  
4187/2022/ĐKSP; 

14/06/2022 

TPBVSK 

FLASHKEY  Công ty TNHH 

Dược phẩm CKV; 

địa chỉ: Thôn Sen, 

Xã Tây Phương, 

Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam 

55/QĐ-ATTP 
38  

3915/2022/ĐKSP; 

04/06/2022 

TPBVSK BOPHE 

CKV  

39  
4439/2023/ĐKSP; 

17/05/2023 

TPBVSK 

CONTROLKEY 

NEW  



tt 
Số Giấy tiếp nhận, 

ngày cấp 
Tên sản phẩm 

Doanh nghiệp công 

bố, địa chỉ 
Số QĐ thu hồi  

40  
12152/2020/ĐKSP; 

08/12/2020 

TPBVSK EVARITA 

WHITE  
Công ty TNHH 

Dược mỹ phẩm 

Evarita Vietnam; địa 

chỉ: Tổ 2, Khu vực 

5, P. Quy Nhơn Bắc, 

Tỉnh Gia Lai. 

57/QĐ-ATTP 41  
12151/2020/ĐKSP; 

08/12/2020 

TPBVSK 

EVATROCARE  

42  
2973/2022/ĐKSP; 

07/05/2022 

TPBVSK HOÀNG 

NỮ ĐAN  

43  
2692/2022/ĐKSP; 

25/4/2022 

TPBVSK ZN+VITC 

SYRUP 

Công ty TNHH 

Dược phẩm Tập 

đoàn USA VIP; địa 

chỉ: 86/3 Trần Thái 

Tông, P. Tân Sơn, 

TP Hồ Chí Minh. 

58/QĐ-ATTP 

44  
7853/2019/ĐKSP; 

25/06/2019 
TPBVSK ZINC ABC  Công ty Trách 

nhiệm hữu hạn 

Thương mại Dược 

phẩm Cao Mai; địa 

chỉ: Số 54 Đoàn Thị 

Điểm, Phường Phan 

Rang, Tỉnh Khánh 

Hòa 

59/QĐ-ATTP 

45  
7852/2019/ĐKSP; 

25/06/2019 

TPBVSK KIDDY 

ABC  

46  
2699/2022/ĐKSP; 

25/04/2022 
TPBVSK CEEZINC  

47  
7739/2019/ĐKSP; 

24/06/2019 

TPBVSK CALCI 

ABC  

48  
3415/2021/ĐKSP; 

15/4/2021 

TPBVSK LONG 

HUYẾT TD 

Chi nhánh Hà Nội - 

Công ty TNHH Đào 

tạo Thẩm mỹ Y 

Dược Hà Nội; địa 

chỉ: Số 20 đường 

Tôn Thất Tùng, P. 

Thanh Liệt, TP. Hà 

Nội 

60/QĐ-ATTP 

49  
5257/2024/ĐKSP; 

03/07/2024 

TPBVSK 

NATURE’S WAY 

KIDS SMART VITA 

GUMMIES MULTI-

VITAMIN + VEGIES 

Công ty Cổ phần 

xuất nhập khẩu Việt 

Liên Kết; địa chỉ: số 

15, Lô 1E, đường 

Trung Yên 11C, 

phường Yên Hòa, 

thành phố Hà Nội 

61/QĐ-ATTP 



tt 
Số Giấy tiếp nhận, 

ngày cấp 
Tên sản phẩm 

Doanh nghiệp công 

bố, địa chỉ 
Số QĐ thu hồi  

50  
2366/2024/ĐKSP; 

12/03/2024 

TPBVSK Viên 

botakinh Brain care  

Công ty Cổ phần DP 

Western Pharma; địa 

chỉ: Số nhà 3 ngõ 

267 Trần Khát 

Chân, Phường Bạch 

Mai, Thành phố Hà 

Nội 

62/QĐ-ATTP 

51  
268/2021/ĐKSP; 

12/01/2021 

TPBVSK Emuglucan 

Thymo Gold  
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